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	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Quận, Huyện
	Chủ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Chung cư Thăng Long Garden
	250 Minh Khai
	Hai Bà Trưng
	Công ty TNHH May Thăng Long
	

	2
	Khách sạn Tirant
	36,38,40 Gia Ngư, Hàng Bạc
	Hoàn Kiếm
	Công ty TNHH thương mại du lịch Vân Hiếu
	

	3
	Tòa nhà Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
	57 Quang Trung
	Hai Bà Trưng
	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
	

	4
	Khách sạn The Light
	128- 130 Hàng Bông
	Hoàn Kiếm
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Ngân
	

	5
	Khách sạn May de Ville
	78 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc
	Hoàn Kiếm
	Công ty TNHH Tiền Giang
	

	6
	 Toà nhà văn phòng
	55 Bà Triệu
	Hoàn Kiếm
	Nguyễn Sử Tiến
	

	7
	Chung cư Yên Ninh
	18 Yên Ninh, P.Trúc Bạch
	Ba Đình
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Hồ
	

	8
	Viện Kinh tế Xây dựng
	20 Thể Giao
	Hai Bà Trưng
	Bộ Xây dựng
	

	9
	Kho bạc nhà nước Ba Đình
	Số 8 Kim Mã Thượng
	Ba Đình
	Kho bạc NN Hà Nội
	

	10
	Tòa nhà Ngân hàng TMCP Công thương VN
	183 Nguyễn Lương Bằng
	Đống Đa
	Ngân hàng TMCP Công thương VN
	

	11
	Chung cư M5
	Trần Vỹ, Mai Dịch
	Cầu Giấy
	Tổng cty phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc Phòng
	

	12
	Chung cư CT1, CT2 - D22
	Ngõ 62 đường Trần Bình, P. Mai Dịch
	Cầu Giấy
	Tổng cty phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc Phòng
	

	13
	Nhà A1 - Học viện Báo chí và tuyên truyền
	36 Xuân Thủy - P Dịch Vọng Hậu
	Cầu Giấy
	Học viện báo chí và tuyên truyền
	

	14
	Tòa nhà Star tower
	Dương Đình Nghệ, Yên Hòa
	Cầu Giấy
	Công ty Cổ phần tòa nhà CFTD - VLA
	

	15
	Chung cư E1
	KĐT Cầu Giấy, Phường Yên Hòa
	Cầu Giấy
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội
	

	16
	Toà nhà Agribank - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
	Cầu Diễn
	Nam Từ Liêm
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
	

	17
	Chung cư CT2
	Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 1
	Bắc Từ Liêm
	Công ty CP Vinaconex 39
	

	18
	Nhà ở CBCS sở KHCN Hà Nội
	Số 304 đường Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn
	Bắc Từ Liêm
	Công ty CP ĐT&PT Nhà Hà Nội 68
	

	19
	Chung cư CT3
	Phường Phú Diễn
	Bắc Từ Liêm
	Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD phát triển đô thị Hà Nội
	

	20
	Tòa nhà N03-T8
	Khu đoàn Ngoại giao, Xuân Tảo
	Bắc Từ Liêm
	Công ty Cổ phần xây dựng số 2/Ban quản trị tòa nhà N03-T8 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tân Hoàng Hà
	

	21
	Tòa nhà N03-T2
	Khu đoàn Ngoại giao, 

Xuân Tảo
	Bắc Từ Liêm
	Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long
	

	22
	Nhà A3 - KĐT Cầu Diễn
	Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn
	Nam Từ Liêm
	'Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng
	

	23
	Chung cư tổng cục chính trị
	Ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy
	Long Biên
	Đoàn 871 - Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng
	

	24
	Chung cư học viện Hậu cần
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng
	


	25
	Tòa nhà No11A
	KĐT mới Sài Đồng
	Long Biên
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5
	

	26
	Tòa nhà No8A
	KĐT mới Sài Đồng
	Long Biên
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5
	

	27
	Chung cư Ecohome Phúc Lợi
	phường Phúc Lợi
	Long Biên
	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô
	

	28
	Chung cư GH3-GH4
	phường Việt Hưng
	Long Biên
	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
	

	29
	Chung cư GH5-GH6
	phường Việt Hưng
	Long Biên
	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
	

	30
	Chung cư Gia Thụy
	phường Gia Thụy
	Long Biên
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5
	

	32
	Chung cư nhà F Xuân La
	Ngõ 28 Xuân La
	Tây Hồ
	Ban quản trị
	

	33
	Tòa Nhà CT2B Xuân La
	Ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La
	Tây Hồ
	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7
	

	34
	Tòa nhà văn phòng
	493 Lạc Long Quân, Xuân La
	Tây Hồ
	Ông Chu Văn Rỵ
	

	35
	Nhà làm việc liên cơ quan - Bộ NN&PTNT
	16 Thụy Khuê, phường  Thụy Khuê
	Tây Hồ
	Bộ NN&PTNT
	

	36
	Tòa nhà Machinco
	444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê
	Tây Hồ
	Công ty CP Thiết bị phụ tùng
	

	37
	Trường THPT Đông Đô
	Số 8 Võng Thị, phường Bưởi
	Tây Hồ
	Trường THPT Đông Đô
	

	38
	Tòa nhà Công ty cổ phần chứng khoán FPT
	Số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi
	Tây Hồ
	Công ty cổ phần chứng khoán FPT
	

	39
	Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long
	278 Thụy Khuê, Thụy Khuê
	Tây Hồ
	Công ty TNHH xây dựng Kinh Bắc Thăng Long
	

	40
	Công ty CP xây dựng GTĐT Hà Nội
	713 Lạc Long Quân, 
Phú Thượng
	Tây Hồ
	Công ty CP xây dựng GTĐT Hà Nội
	

	41
	Tòa nhà Hancom
	Võ Chí Công, tổ dân phố số 30 Xuân La
	Tây Hồ
	Công ty CP đầu tư và khai thác kinh doanh Hà Nội
	

	42
	Công ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê
	Số 14 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê
	Tây Hồ
	Công ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê
	

	43
	Bệnh viện đa khoa Thu Cúc
	Số 286 Thụy Khuê, 
phường Bưởi
	Tây Hồ
	Bệnh viện đa khoa Thu Cúc
	

	44
	Công ty liên doanh Hà Nội Lake view Sport
	28 đường Thanh Niên, 
Yên Phụ
	Tây Hồ
	Công ty liên doanh Hà Nội Lake view Sport
	

	45
	Tòa nhà Syrena
	51 Xuân Diệu, Quảng An
	Tây Hồ
	Công ty CP Syrena
	

	46
	Tòa nhà Golden Westlake
	151 Thụy Khuê, Thụy Khuê
	Tây Hồ
	Công ty TNHH Hà Việt Tung Shing
	

	48
	Chung cư CT8
	KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai
	Thanh Trì
	DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
	

	49
	Chung cư CT10
	KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai
	Thanh Trì
	DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
	

	50
	Chung cư CT5
	Yên Xá, Tân Triều
	Thanh Trì
	DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
	

	51
	Chung cư NC2
	KĐT Cầu Bươu, Tân Triều
	Thanh Trì
	Công ty CP KD phát triển nhà và đô thị HN
	

	52
	Chung cư CT4
	KĐT Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp
	Thanh Trì
	Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí
	

	53
	Chung cư CT5
	KĐT Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp
	Thanh Trì
	Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí
	

	54
	Chung cư CT6
	KĐT Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp
	Thanh Trì
	Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí
	

	55
	Chung cư CT15
	KĐT Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp
	Thanh Trì
	Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí
	

	56
	Chung cư CT16
	KĐT Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp
	Thanh Trì
	Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí
	

	57
	Chung cư Cầu Bươu
	Cầu Bươu, Tả Thanh Oai
	Thanh Trì
	'Công ty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp
	

	58
	Tòa nhà Nơ 1
	KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp
	Hoàng Mai
	Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD
	

	59
	Chung cư CT8
	KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai
	Thanh Trì
	DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
	

	60
	Văn phòng làm việc, TTTM và nhà ở hỗn hợp
	Số 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động
	Hoàng Mai
	Công ty CP Lilama Hà Nội
	

	61
	TTTM DV văn phòng và nhà ở cao tầng New Horizon City
	Số 87 Lĩnh Nam,  
P. Mai Động
	Hoàng Mai
	Công ty CP XD và kỹ thuật Việt Nam (Vinaenco)
	

	62
	Tòa nhà cao tầng D1 - CT2
	KĐT Tây Nam Linh Đàm, 
P. Hoàng Liệt
	Hoàng Mai
	 Công ty  HUD 8
	

	63
	Tòa nhà CT1-A1, A2
	KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt
	Hoàng Mai
	 Công ty  HUD. VN
	

	64
	Tòa nhà CT2-TP
	KĐT Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt
	Hoàng Mai
	 Công ty  HUD. VN
	

	65
	Tòa nhà VP6 Linh Đàm 
	KĐT Bán đảo Linh Đàm
	Hoàng Mai
	Doanh nghiệp tư  nhân xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên
	

	66
	Nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên
	1277 Giải Phóng , Thịnh Liệt
	Hoàng Mai
	Công ty CP xây dựng công nghiệp
	

	67
	Toà nhà HH4
	KĐT Bán đảo Linh Đàm
	Hoàng Mai
	DNTN xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên
	

	68
	Toà nhà HH3
	KĐT Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt
	Hoàng Mai
	DNTN xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên
	

	69
	Toà nhà HH2
	KĐT Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt
	Hoàng Mai
	DNTN xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên
	

	70
	Tòa nhà CT2-TP
	KĐT Tây Nam Linh Đàm, 
P. Hoàng Liệt
	Hoàng Mai
	 Công ty  HUD. VN
	

	71
	Tòa nhà CT3
	Khu đô thị Linh Đàm, phường Đại Kim
	Hoàng Mai
	Công ty TNHH MTV dịch dịch vụ nhà ở và KĐT
	

	72
	Tòa nhà CT4B
	Khu đô thị Linh Đàm, phường Đại Kim
	Hoàng Mai
	Công ty TNHH MTV dịch dịch vụ nhà ở và KĐT
	

	73
	Chung cư A2
	Khu đô thị 54 Hạ ĐìnhP. Thanh Xuân Trung
	Thanh Xuân
	Công ty CP thi công cơ giới xây lắp
	

	74
	Chung cư Học viện Quân y
	Tổ dân phố 7, Phúc La
	Hà Đông
	Học viện Quân y
	

	75
	Tòa nhà chung cư, văn phòng và dịch vụ
	số 200 Quang Trung, P.Quang Trung
	Hà Đông
	Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Bình Vượng
	

	76
	Tòa nhà Duyên Hải - BQP
	Phường Yết Kiêu
	Hà Đông
	Công ty TNHH MTV Duyên Hải- BQP
	

	77
	Chung cư CT1A
	KĐT Văn Quán - Vạn Phúc, phường Phúc La
	Hà Đông
	Công ty phát triển nhà và đô thị HUD
	

	78
	Chung cư CT1B
	KĐT Văn Quán - Vạn Phúc, phường Phúc La
	Hà Đông
	Công ty phát triển nhà và đô thị HUD
	

	79
	Chung cư CT2A
	KĐT Văn Quán - Vạn Phúc, phường Phúc La
	Hà Đông
	Công ty phát triển nhà và đô thị HUD
	

	80
	Chung cư CT2B
	KĐT Văn Quán - Vạn Phúc, phường Phúc La
	Hà Đông
	Công ty phát triển nhà và đô thị HUD
	

	81
	Chung cư CT3AB
	KĐT Văn Quán - Vạn Phúc, phường Phúc La
	Hà Đông
	Công ty phát triển nhà và đô thị HUD
	

	82
	Chung cư CT7AB
	KĐT Văn Quán - Vạn Phúc, phường Phúc La
	Hà Đông
	Công ty phát triển nhà và đô thị HUD
	

	83
	Tòa nhà C13
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	84
	Tòa nhà C14
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	85
	Tòa nhà C15
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	86
	Tòa nhà C16 A và B
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	87
	Tòa nhà D1
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	88
	Tòa nhà D2
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	89
	Tòa nhà D3
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	90
	Tòa nhà D4
	KĐT Đặng Xá
	Gia Lâm
	Tổng công ty Viglacera
	

	91
	Chung cư cao tầng HHB
	Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập
	Đan Phượng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
	


